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218 1 10A7 Lữ Văn Anh 13/12/2006 Nam Đắk Nông Thái 0352910097

219 2 10A7 Nguyễn Phạm Hoàng Anh 14/12/2005 Nam Đắk Nông Kinh 0376057605

220 3 10A7 Nguyễn Thị Lan Anh 05/05/2006 Nữ Đắk Nông Kinh 0963017056

221 4 10A7 Nguyễn Quang Bảo 15/08/2006 Nam Đắk Nông Kinh 0334543165

222 5 10A7 Đặng Thị Chài 15/06/2006 Nữ Đắk Nông Dao 0354450187

223 6 10A7 Vũ Văn Chiến 17/08/2006 Nam Đắk Nông Kinh 0357701926

224 7 10A7 Mai Thị Ngọc Diệp 02/09/2006 Nữ Đắk Nông Kinh 0343088332

225 8 10A7 Bùi Văn Dũng 21/10/2006 Nam Đắk Nông Kinh 0976560316

226 9 10A7 Lê Anh Dũng 18/06/2005 Nam Đắk Lăk Kinh 0979662808

227 10 10A7 Lương Thị Duyên 27/07/2006 Nữ Bắc Giang Thái 0326254903

228 11 10A7 Dương Văn Đạt 12/11/2006 Nam Đắk Nông Kinh 0349788881

229 12 10A7 Đinh Cao Điệp 19/02/2006 Nam Đắk Nông Kinh 0974061546

230 13 10A7 Nguyễn Công Định 24/12/2006 Nam Đắk Nông Kinh 0343014614

231 14 10A7 Nguyễn Thị Thúy Hằng 29/11/2006 Nữ Đắk Nông Kinh 0384639788

232 15 10A7 Hán Quang Hoàng 02/01/2005 Nam Đắk Nông Kinh 0394688671

233 16 10A7 Bế Triệu Hợp 18/05/2006 Nam Đắk Nông Tày 0919022773

234 17 10A7 Hứa Thị Kim Huệ 14/06/2006 Nữ Đắk Nông Nùng 0984166603

235 18 10A7 Nguyễn Đình Lâm 06/04/2005 Nam Đắk Nông Kinh -1

236 19 10A7 Trần Thị Liên 11/03/2006 Nữ Đắk Nông Kinh 0345333710

237 20 10A7 Nguyễn Thành Lộc 19/04/2006 Nam Đắk Nông Kinh 0972164639

238 21 10A7 Trần Văn Mẫm 21/01/2006 Nam Đắk Nông Tày

239 22 10A7 Lý Văn Minh 10/04/2006 Nam Đắk Nông Dao 0352814781

240 23 10A7 La Thị Bích Nguyên 15/05/2006 Nữ Đắk Nông Tày 0367512807

241 24 10A7 Đặng Minh Quân 28/06/2006 Nam Đắk Lăk Nùng 0332644691

242 25 10A7 Nguyễn Duy Quân 23/06/2006 Nam Đắk Nông Kinh 0932676979

243 26 10A7 Lục Văn Quyết 20/02/2004 Nam Đắk Nông Nùng 0867695582

244 27 10A7 Trần Thị Như Quỳnh 23/06/2006 Nữ Đắk Lăk Kinh 0329061033

245 28 10A7 Triệu Thị Như Quỳnh 01/11/2006 Nữ Đắk Nông Nùng 0397276882

246 29 10A7 Hà Thị Hoài Thu 17/11/2006 Nữ Đắk Nông Nùng 0354489811

247 30 10A7 Nguyễn Thị Thanh Thủy 01/07/2006 Nữ Đắk Nông Kinh 0382909813

248 31 10A7 Tống Thị Anh Thư 18/03/2006 Nữ Đắk Nông Kinh 0978244892

249 32 10A7 Nguyễn Thị Tình 05/01/2006 Nữ Nam Định Kinh 0326962366

250 33 10A7 Trần Quốc Tuấn 15/09/2006 Nam Đắk Nông Kinh 0974770233

251 34 10A7 Phùng Văn Tuyên 29/05/2006 Nam Đắk Nông Nùng 0367452375

252 35 10A7 Lương Thị Mai Uyên 10/03/2006 Nữ Đắk Nông Thái 0971046762

253 36 10A7 Trương Thị Vân 04/01/2006 Nữ Đắk Nông Kinh 0977029257
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